PHÒNG GD&ĐT TP NAM ĐỊNH   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  TRƯỜNG THCS LỘC HÒA                        NĂM HỌC: 2022-2023
                                         Môn: Ngữ văn 8
                                               ( Thời gian làm bài 90 phút)
PHẦN I: TIẾNG VIỆT(2 ,0 điểm)
 Câu 1 : Thế nào là câu bị động?
A  Là câu bị người ta lược bớt thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ để câu ngắn gọn hơn.
B Là câu có chủ ngữ chỉ người  thực hiện một hoạt động hướng vào người  khác.
C Là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người ,vật khác. 
D Là câu có chủ ngữ chỉ người ,vật được hoạt động của người ,vật khác hướng vào.
Câu 2 :Trong các câu sau đây,câu nào là câu chủ động ?
A Thuyền bị gió làm lật .
B Em được mẹ tặng chiếc cặp mới.
C Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé.
D Ngôi nhà đã bị người ta phá đi.
Câu 3:  Xác định kiểu liệt kê được sử dụng trong câu in đậm ở đoạn văn sau đây:
“Chao ôi! Dì Hảo khóc.Dì khóc nức nở,khóc nấc lên,khóc như người ta thổ.” (Nam Cao)                                                                                                     
A Liệt kê theo từng cặp .
B Liệt kê không theo từng cặp .
C Liệt kê không tăng tiến.
D Liệt kê tăng tiến .
Câu 4: Dấu chấm lửng được dùng trong câu văn sau đây có tác dụng gì?
“Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng,Bà Triệu,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ,Quang Trung…”. (Hồ Chí Minh)
A Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết được .
B Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
C Làm giãn nhịp điệu câu văn ,chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước ,châm biếm .
D Tỏ ý người viết diễn đạt rất khó khăn do bí từ dùng trong câu.
Câu 5: Trong những  câu sau đây, câu nào là câu rút gọn ?
A _ Người ta là hoa đất .
B _ Học ăn , học nói , học gói , học mở .
C Người đẹp vì lụa , lúa tốt vì phân .
D _Tôm đi chạng vạng , cá đi rạng đông..
Câu 6 : Khi ngụ ý hành động đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người thì người ta lược bỏ thành phần nào trong câu ?
A Chủ ngữ. .               B Vị ngữ.
C Trạng ngữ .             D Chủ ngữ và vị ngữ.
Câu 7 :Đọc câu văn sau đây:
“Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.”  (Nam Cao)                                                                                           
Có mấy cụm chủ vị làm thành phần trong câu trên?
A Có một cụm chủ vị 
B Có hai cụm chủ vị 
C Có ba cụm chủ vị 
D Có bốn cụm chủ vị . 
Câu 8: Đọc đoạn văn sau đây : 
“ Trời ơi !Cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn .”     (Khánh Hoài ).
             Tác dụng của câu đặc biệt in đậm trong câu trên là gì ?
A  Bộc lộ cảm xúc .
B  Liệt kê ,thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng .
C  Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc  được nói đến trong câu .
D  Gọi đáp .
 PHẦN II: PHẦN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN(3 ,5 điểm)
 Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
                   “Thời gian nhẹ bước mỏi mòn
                     Xin đừng bước lại để còn mẹ đây
                     Bao nhiêu gian khổ tháng ngày
                     Xin cho con lãnh, kẻo gầy mẹ thêm
                     Mẹ ơi, xin bớt muộn phiền
                     Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong
                     Tình mẹ hơn cả biển đông
                      Dài, sâu hơn cả con sông Hồng Hà”
	(Tình mẹ -Tử Nhi)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?
Câu 2. Chỉ ra và phân tích của 2 biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên ?
Câu 3. Qua đoạn thơ em cảm nhận được gì về tình cảm của tác giả đối với mẹ ?
Câu 4. Từ câu thơ “Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong”, em hiểu thế nào là sống đẹp? Trình bày thành đoạn văn khoảng 10 câu.
PHẦN III: PHẦN TẬP LÀM VĂN (4,5 điểm)
Đề bài: Giải thích câu nói của Lê- nin : “Học, học nữa, học mãi.”

- HẾT-
















TRƯỜNG THCS LỘC HÒA
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
Môn : Ngữ văn 7
( Thời gian làm bài 90 phút)
PHẦN I: Phần Tiếng Việt
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	B


PHẦN II: Đọc hiểu văn bản
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II
	
	

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là: biểu cảm
	0, 5

	
	2
	- Các biện pháp tu từ: nhân hoá thời gian ( nhẹ, bước); phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác ( thời gian nhẹ bước mỏi mòn); phép so sánh ( Tình mẹ hơn cả biển đông/ Dài, sâu hơn cả con sông Hồng Hà); Điệp từ  (hơn cả, xin)
- Phân tích tác dụng:
+ Phép nhân hoá kết hợp phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác diễn tả chân thực bước đi của thời gian cùng cảm giác thương yêu lẫn xót xa của con khi chứng kiến sự già nua, yếu gầy của mẹ trước bao thăng trầm, gian khổ nhọc nhằncùng năm tháng trôi qua.
+ Phép so sánh nhấn mạnh tình yêu và công ơn trời bể của mẹ đối với con  sánh ngang tầm vũ trụ.
+ Điệp từ:nhấn mạnh tình yêu, niềm kính trọng con dành cho mẹ
->  Qua các biện pháp tu từ trên, tác giả đã thể hiện sự thấu hiểu, kính trọng, biết ơn sâu nặng của mình đối với người mẹ kính yêu. Từ đó, nhà thơ muốn nhắn nhủ bạn đọc thông điệp về tình cảm, ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với cha mẹ.
	0,5



0,5

	
	3
	- Trân trọng những lời tâm sự tha thiết của Tử Nhi đối với thời gian, cũng chính là đối với người mẹ kính yêu của mình – mong thờ gian đừng “bước lại” để mẹ mãi trẻ trung, khoẻ mạnh, sống mãi.
- Xúc động trước niềm mong mỏi được hi sinh vì mẹ của nhà thơ “Bao nhiêu gian khổ tháng ngày/ Xin cho con lãnh, kẻo gầy mẹ thêm”. Tử Nhi thật vị tha khi sẵn sàng đón nhận gian khổ để mang lại bình yên cho mẹ.
- Cảm phục trước lời tự hứa chân thành của nhân vật trữ tình đối với mẹ                    “Mẹ ơi, xin bớt muộn phiền/ Con xin sống đẹp như niềm mẹ mong”.  Cụm từ “ sống đẹp” thể hiện quan niệm đúng đắn, phù hợp chuẩn mực đạo đức dân tộc, trọn vẹn chữ Hiếu của nhà thơ đối với mẹ.
- Thấu hiểu tình mẹ qua cách so sánh độc đáo của nhà thơ về tình mẹ “ Tình mẹ hơn cả biển đông/  Dài, sâu hơn cả con sông Hồng Hà” từ đó nghĩ suy về đạo làm con đối với cha mẹ.
	1,0 

	
	4
	- Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng. Sống đẹp là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình đưọc bay cao, bay xa. Sống đẹp còn là một lối sống có văn hóa, biết lịch sự; là một cuộc sống có tri thức, có tình người.
- Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ tha ...
- Sống đẹp là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội…
	1,0


PHẦN III: Tập làm văn
A. Yêu cầu chung :
-Biết cách làm văn nghị luận giải thích.
- Bài viết có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp.
B. Yêu cầu cụ thể
1. Mở bài(0,25 điểm)
-Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.
- Trích dẫn lời khuyên Lênin.
2. Thân bài:(4,0 điểm)
a. Thế nào là “Học, học nữa, học mãi”?
- Học là tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức để nâng cao kiến thức về mọi mặt.
- Học nữa là học thêm nâng cao bổ sung thêm vào những điều đã học.
- Học mãi là học không ngừng, học suốt đời.
b. Vì sao phải không ngừng học tập?
- Vì những kiến thức học ở trường chỉ là cơ bản. Muốn hoàn thành tốt công việc phải học mở rộng nâng cao để có kiến thức sâu rộng.
- Tri thức của nhân loại là vô hạn “biển học mênh mông” hiểu biết của con người là nhỏ bé. Để thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho tâm hồn trí tuệ phong phú, nâng cao giá trị bản thân, con người cần phải không ngừng học tập.
- Xã hội phát triển, khoa học kĩ thuật cũng ngày một phát triển không ngừng, không học sẽ lạc hậu, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bản thân và xã hội.
- Đưa dẫn chứng để chứng minh.
c. Làm thế nào để thực hiện được lời khuyên của Lênin?
- Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phải nắm vững kiến thức cơ bản để có cơ sở học nâng cao.
- Biết lựa chọn kiến thức để học theo yêu cầu công việc hoặc sở thích.
- Có kế hoạch và ý chí thực hiện kế hoạch đó, áp dụng những điều đã học vào cuộc sống.
3. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận( 0,25 điểm)

Biểu điểm:
	Điểm 4-5: Bài viết đáp ứng tốt (hoặc tương đối tốt) các yêu cầu về kĩ năng cũng như kiến thức trong đáp án.
	Điểm 2,5 đến 3,5: Bài viết đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kĩ năng cũng như kiến thức (đúng thể loại, đúng nội dung) tuy nhiên sự vận dụng các yêu cầu chưa thật tốt.
	Điểm 1-2: Bài viết đúng thể loại nhưng sơ sài, mắc nhiều lỗi, chưa đủ các yêu cầu, thiếu rõ ràng, mạch lạc. Còn vụng trong các kĩ năng…
	Điểm 0: Lạc đề.
	Lưu ý chung:
- Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án- biểu điểm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài viết có chất văn, có những suy nghĩ sáng tạo.
- Chỉ cho điểm tối đa ở từng câu với các bài viết đảm bảo tốt yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.
- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5.
